
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Ký hiệu 

trường
Tên ngành

1 Mai Phương Anh 23/11/1999 Nữ 038199000014 2017 QHE Kinh tế quốc tế 2015 Hóa Học HC Vàng 
Cuộc thi sáng chế quốc tế 

dành cho thanh niên 2015

Không thuộc 

diện tuyển thẳng

2 Hoàng Tiến Đạt 24/08/1999 Nam 001099000693 2017 QHE
Kinh tế / Kinh tế 

phát triển 
2015 Vật lý HC Vàng

Triển lãm sáng chế quốc tế 

Đài Loan 

Không thuộc 

diện tuyển thẳng

3 Trịnh Hương Giang 17/10/1999 Nữ 037199000018 2017 QHE
Tài chính ngân 

hàng / Kế toán 
2016 Hóa Học HC Vàng Sáng chế thế giới 2016

Không thuộc 

diện tuyển thẳng

4 Trịnh Thị Phương Hà 29/11/1999 Nữ 037199000503 2017 QHE Kinh tế quốc tế 2017 Vật lý HC Bạc 

Hội chợ quốc tế về sở hữu 

trí tuệ, phát minh và cải 

tiến công nghệ 

Không thuộc 

diện tuyển thẳng

5 Nguyễn Lê Yến Nhi 27/10/1999 Nữ 000013622278 2017 QHE

Quản trị kinh 

doanh / Kinh tế 

quốc tế 

2016
Khoa học 

TĐ
Giải Nhì Cuộc thi KH cấp Quốc gia

Không thuộc 

diện tuyển thẳng

6 Phạm Minh Phương 03/09/1999 Nữ 013648230 2017 QHE

Quản trị kinh 

doanh CLC / Quản 

trị kinh doanh

2014 Hóa Học HC Vàng 
Triển lãm sáng chế quốc tế 

Đài Loan 

Không thuộc 

diện tuyển thẳng

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

Đăng ký xét tuyển diện ưu 

tiên xét tuyển Năm 

đoạt 

giải

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG

 VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQGHN

(Kèm theo Thông báo số         /TB-ĐHKT ngày    tháng 7 năm 2017)

Ghi chú
Lĩnh vực 

đoạt giải

Loại giải, 

huy 

chương

Cuộc thi



Ký hiệu 

trường
Tên ngành

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

Đăng ký xét tuyển diện ưu 

tiên xét tuyển Năm 

đoạt 

giải

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính CMND Ghi chú
Lĩnh vực 

đoạt giải

Loại giải, 

huy 

chương

Cuộc thi

7 Đỗ Thị Phương Thảo 04/01/1999 Nữ 033199000779 2017 QHE Kinh tế quốc tế 2015 Vật lý HC Vàng 
Triển lãm sáng chế quốc tế 

Đài Loan 

Không thuộc 

diện tuyển thẳng

8 Nguyễn Đức Thành 09/06/1999 Nam 001099000604 2017 QHE Kinh tế phát triển 2015 Hóa Học HC Bạc 
Triển lãm sáng chế kĩ 

thuật quốc tế 

Không thuộc 

diện tuyển thẳng

9 Nguyễn Đức Trung 09/06/1999 Nam 001099000606 2017 QHE
Tài chính ngân 

hàng 
2015 Hóa học HC Bạc 

Triển lãm sáng chế quốc tế 

Đài Loan 

Không thuộc 

diện tuyển thẳng

Danh sách gồm 9 thí sinh./.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH

(đã ký)
Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh

PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê


